
BẢNG GIÁ ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC THIÊN ÂN MOTOR

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐƠN GIÁ

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Công suất Tỉ số truyền

MOTOR GIẢM TỐC 

1

0,2 kW – 4P 1/4 HP

3–30 18 mm 1.769.280đ

2 40–80 22 mm 1.900.000đ

3 100–200 22 mm 2.090.000đ

4

0,4 kW 0,5 HP

3–30 22 mm 2.090.000đ

5 40–60 22 mm 2.090.000đ

6 60–100 28 mm 2.470.000đ

7

0,8 kW 1 HP

3–60 28 mm 2.660.000đ

8 30–60 32 mm 3.230.000đ

9 80–100 32 mm 3.230.000đ

10

1,5 kW 2 HP

3–40 32 mm 3.686.000đ

11 50–80 32 mm 3.686.000đ

12 40–80 40 mm 4.791.800đ

13 20–100 40 mm 4.791.800đ



14

2,2 kW 3 HP

3–60 40 mm 5.344.700đ

15 70–90 50 mm 5.529.000đ

16 40–60 50 mm 7.187.700đ

17
3,7 kW 5 HP

3–60 40 mm 5.897.600đ

18 3–60 50 mm 7.832.750đ

19
5,5 kW 7,5 HP

3–60 50 mm 8.075.000đ

20 80–100 50 mm 8.075.000đ

21 7,5 kW 10 HP 10–100 60 mm 10.165.000đ


